
Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hòa Bình, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Phạm Hồng Thái, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lê Lợi, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Long Xá, huyện Hưng Nguyên
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Bài Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Bắc Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Bồi Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đà Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đại Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đặng Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đông Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hiến Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hòa Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hồng Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lạc Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lam Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lưu Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Minh Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Mỹ Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Ngọc Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nhân Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quang Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 
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9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.
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10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.
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dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 
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Vũ.
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(Global 

Success)
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Công ty Cổ phần Đầu 
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Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 
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Vũ.
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Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5
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Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 
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biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 
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Nhà xuất bản Giáo 
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biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 
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Giáo dục Việt Nam
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Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Trung Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Văn Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Xuân Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Yên Sơn, huyện Đô Lương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hoàng Trù, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hồng Long, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hùng Tiến, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Khánh Sơn 1, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Lê Hồng Sơn, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Làng Sen, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Anh, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Cát, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Giang, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Hưng, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Kim, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Thái, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Thanh, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nam Xuân, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thị Trấn 1, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thị Trấn 2, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thượng Tân Lộc 1, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thượng Tân Lộc 2, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Trung Phúc Cường 1, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Trung Phúc Cường 2, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Xuân Lâm, huyện Nam Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Tân Hợp, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Dũng Hợp, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đồng Văn 1, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đồng Văn 3, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Giai Xuân, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hoàn Long, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hương Sơn, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT
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Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
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1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.
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tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 
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Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 
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Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.
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dục Việt Nam
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Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.
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2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Phú Sơn, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tân An, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tân Hương 1, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tân Hương 2, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tân Phú, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tân Xuân, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH TT Lạt, huyện Tân Kỳ
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Bình Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Cao Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đức Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hoa Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hội Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hùng Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Khai Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Lạng Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Long Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Phúc Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tào Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thạch Thị, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thành Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thọ Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tường Sơn , huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Tam Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Cam Lâm, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Đôn Phục, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Bình Chuẩn, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Bồng Khê, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Khê, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Chi Khê, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lạng Khê, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lục Dạ, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Mậu Đức, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thạch Ngàn, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thị trấn, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Yên Khê, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH1 Môn Sơn, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH2 Môn Sơn, huyện Con Cuông
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Hữu Khuông, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Lượng Minh, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Lưu Kiền, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Mai Sơn, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Nga My, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Nhôn Mai, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tam Đình, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tam Hợp, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tam Quang 1, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tam Quang 2, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tam Thái, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH TT Thạch Giám 1, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH TT Thạch Giám 2, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Xá Lượng, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Xiêng My, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Yên Hòa, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Yên Na, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Yên Thắng, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Yên Tĩnh, huyện Tương Dương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Bảo Nam 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Bảo Nam 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Bắc Lý 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Bắc Lý 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Chiêu Lưu 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Chiêu Lưu 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Huồi Tụ 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Huồi Tụ 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Keng Đu 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Keng Đu 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Mường Ải, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Mường Lống 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Mường Lống 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Mường Típ 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Mường Típ 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Mỹ Lý 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Na Loi, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Na Ngoi 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Na Ngoi 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Nậm Cắn 1, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nậm Cắn 2, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH TT Mường Xén, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Cát Văn, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Đại Đồng, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Đồng Văn, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hương Tiến, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Kim Lâm, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Ngọc sơn, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nho Hòa, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Phong Thịnh, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Đức, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Mai, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Tùng, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Yên, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH TT Thanh Chương, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Thanh Chi, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh An, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Dương, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Đồng, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Giang, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Hà, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Hương, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Thanh Khai, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Khê, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Lâm, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Liên, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Long, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Phong, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Thủy, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thanh Tiên, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Võ Liệt, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Xuân Tường, huyện Thanh Chương
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn An, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Bích, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Đoài, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Cát, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Đồng, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Hải, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Hoa, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Hồng, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Hùng, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Kim, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Lâm 1, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Lâm 2, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Liên, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Lộc, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Lợi, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Phong, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Phú, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Phúc, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Diễn Quảng, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Tân, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Thái, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Thành, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Tháp, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Thọ, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Trung, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Diễn Trường, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Vạn, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Xuân, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diễn Yên, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Minh Châu, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thị trấn, huyện Diễn Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PT thực hành SPĐH Vinh,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTCS Blue Sky Academy,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTCS Hermann Gmeiner Vinh,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường PT Phượng Hoàng,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Bến Thuỷ,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH CĐSP,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Cửa Nam 1,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Cửa Nam 2,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đội Cung,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đông Vĩnh,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hà Huy Tập 1,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hà Huy Tập 2,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hồng Sơn,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hưng Bình,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hưng Chính,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hưng Dũng 1,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hưng Dũng 2,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hưng Đông,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hưng Hoà,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hưng Lộc,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hưng Phúc,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lê Lợi,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lê Mao,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Ân,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Đức,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Kim,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Liên,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Phú 1,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Phú 2,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nguyễn Trãi,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quang Trung,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Trung Đô,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Trường Thi,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Việt Anh,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Vinh Tân,  TP Vinh
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Khánh hợp, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Diên, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Kiều 1, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Kiều 2, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Long, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Phong, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Phương, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Quang, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Thái, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Trung, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Trường, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Xá, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Yên, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quán Hành, huyện Nghi Lộc
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTCS Khánh Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Bảo Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Bắc Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Công Thành 1, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Công Thành 2, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đại Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Đồng Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đức Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hoa Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hồ Tông Thốc, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hồng Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Hùng Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Kim Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Lăng Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Liên Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Long Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Lý Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Mã Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tô Bá Ngọc, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Mỹ Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nam Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nhân Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Phú Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Phúc Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quang Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH số 1 Đô Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH số 2 Đô Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tăng Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tân Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tây Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thị Trấn, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thịnh Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tiến Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Trần Can, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Trung Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Văn Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Viên Thành, huyện Yên Thành
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 
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7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 
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8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 
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9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.
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10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 
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12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
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sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 
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dục Việt Nam

7 Giáo dục 
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Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 
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9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.
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10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.
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biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 
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5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 
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6 Hoạt động 
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Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
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tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Mai Hùng,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quỳnh Dị,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Lập A,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quỳnh Lập B,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quỳnh Liên,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quỳnh Lộc A,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quỳnh Lộc B,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Phương A,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Phương B,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Thiện A,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Thiện B,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Trang,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Vinh A,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Vinh B,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Xuân A,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Xuân B,  TX Hoàng Mai
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Hải,  TX Cửa Lò
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Hoà,  TX Cửa Lò
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Hương,  TX Cửa Lò
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Tân,  TX Cửa Lò
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Thu,  TX Cửa Lò
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghi Thuỷ,  TX Cửa Lò
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thu Thuỷ,  TX Cửa Lò
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Xanh Tuệ Đức,  TX Cửa Lò
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Lộc 1, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Lộc 2, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Mai , huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH TT Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đông Hiếu,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hòa Hiếu 1,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hòa Hiếu 2,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Long Sơn,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Mỹ,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Thuận A,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Thuận C,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quang Phong,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quang Tiến,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tây Hiếu,  TX Thái Hòa
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Bính, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Châu Bình 1, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Châu Bình 2, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Châu Hạnh 1, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Châu Hạnh 2, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Châu Hội, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Hội 2, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Nga, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Châu Phong, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Châu Thắng, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Châu Thuận, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Tiến, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Diên Lãm, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH TT Tân Lạc, huyện Quỳ Châu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH 1 Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Cường, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Đình, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Lý 1, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Lý 2, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Quang, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Sơn, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 
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Phương Nam, Phạm Văn Thuận.
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10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 
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Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 
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Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 
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Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Nghĩa Xuân , huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Số 2 Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thị trấn, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Cắm Muộn 1, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Căm Muộn 2, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Châu Thôn, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Đồng Văn , huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Hồng Thái, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Kim Sơn, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Mường Nọc, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quang Phong 1, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quang Phong 2, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thông Thụ 1, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Thông Thụ 2, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Tiền Phong 1, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PT DTBT TH Tiền Phong 2, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tri Lễ 1, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH Tri Lễ 2, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tri Lễ 4, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Châu Kim, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Hạnh Dịch, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Nậm Giải, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

2 Toán 5 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân.

Công ty sách Thạch 

Thảo - ABA

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH An Hòa, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Châu A, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Châu B, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Lâm A, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Lâm B, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Tân A, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Tân B, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Thắng A, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Thắng B, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quynh Thanh A, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Văn A, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Văn B, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH Quỳnh Thanh B, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Sơn Hải , huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6: Đơn vị: trường TH Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam



Tên sách 

(Tên bộ 

Tác giả Tổ chức, cá nhânTT

UBND TỈNH NGHỆ AN

Text6: DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
Text6:Sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2024-2025
Text6:Đơn vị: trường TH&THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu
Text6:(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An)

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 5 Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Lịch sử và 

Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

4 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

6 Hoạt động 

trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

7 Giáo dục 

Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng 

(Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

9 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

11 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng 

(Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt 

Vũ.

Công ty VMB

12 Tiếng Anh 5 

(Global 

Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam


